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Câu 1: "Tiên phát chế nhân" – “Chủ động đánh trước để chế ngự địch”, là nghệ thuật quân sự của


A. Lê Lợi  
B. Trần Quốc Tuấn     
C. Lý Thường Kiệt 
  D. Nguyễn Huệ 

Câu 2: Việc nào không phải trách nhiệm chính của học sinh trong việc phòng, chống ma túy?

A. Không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma tuý dưới bất kì hình thức nào

B. Cảnh giác, tránh bị rủ rê và khuyên bạn bè, người thân không sử dụng ma tuý

C. Cam kết không vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma tuý


D. Tự ý truy bắt các đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy  

Câu 3: Quốc hiệu nước ta thời vua Hùng là 

A. Đại Việt

B. Văn Lang

C. Lạc Việt


D. Âu Lạc
Câu 4: Nội dung nào không phải truyền thống của Công an nhân dân? 


A. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng 


B. Vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu


C. Quan hệ hợp tác quốc tế luôn cảnh giác, mưu trí, khéo léo và giành thắng lợi


D. Tận tụy trong công việc, bí mật, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu 

Câu 5: Đâu là nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc học sinh nghiện ma túy?

A. Do ảnh hưởng văn hoá độc hại, sống thực dụng, buông thả, chơi bời trác táng



B. Do sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong quản lí học sinh


C. Do một bộ phận cha mẹ vì mưu sinh nên thiếu quan tâm đến con em hoặc quá nuông chiều

D. Do muốn thỏa mãn tính tò mò và thể hiện mình, học sinh chủ động tìm đến ma túy  

Câu 6: Sự kiện lịch sử diễn ra trên mảnh đất quê hương Quảng Nam vào ngày 26/5/1965 đó là


A. chiến thắng Núi Thành



B. giải phóng Núi Thành 


C. Mỹ đổ bộ vào Chu Lai



D. Quảng Nam nhận cờ thêu chữ vàng

Câu 7: Ngày 22/12/1944, Đội VNTTGPQ được thành lập, đội gồm có
                       

A. 33 người (3 nữ), 33 khẩu súng

B. 34 người (4 nữ), 33 khẩu súng


C. 34 người (3 nữ), 34 khẩu súng

D. 34 người (4 nữ), 34 khẩu súng 

Câu 8: “Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần, được qui định trong các danh mục do chính phủ ban hành”, đó là khái niệm (quan điểm) của 


A. Từ điển Tiếng Việt



B. Luật Phòng, chống ma túy của nước ta


C. Liên Hợp Quốc 



D. Bộ Luật hình sự nước CHXHCNVN 1999 

Câu 9: Đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta được thành lập 8/1949 (nay, được mang tên là Sư đoàn Quân tiên phong) là 

A. Đại đoàn 320
B. Đại đoàn 312  

C. Đại đoàn 351 
D. Đại đoàn 308 

Câu 10: Vùng đất Tam Giác Vàng (những năm 1970 - 1990) được xem là nơi trồng và sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Cho biết Tam Giác Vàng thuộc biên giới chung của ba nước nào? 


A. Lào – Thái Lan – Myanmar 


B. Lào – Camphuchia – Thái Lan


C. Việt Nam – Lào – Camphuchia


D. Myanmar – Lào – Trung Quốc 

Câu 11: Chiến thắng bất diệt tại Ngọc Hồi – Đống Đa do công của


A. Lý Thường Kiệt 




B. Trần Quốc Tuấn


C. Lê Lợi và Nguyễn Trãi



D. Quang Trung

Câu 12: Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, QĐNDVN đã được nhân dân tin yêu và trao tặng danh hiệu cao quí: 


A. Huân chương Hồ Chí Minh 


B. Dũng sĩ diệt Mỹ


C. Anh hùng lực lượng vũ trang


D. Bộ đội Cụ Hồ 
Câu 13: Nội dung nào không phải truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước? 


A. Dựng nước phải đi đôi với giữ nước


B. Cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, chung tay với các nước để đánh giặc


C. Thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo 


D. Một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Câu 14: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”, đây là câu nói bất hủ của


A. Nguyễn Viết Xuân




B. Nguyễn Trung Trực


C. La Văn Cầu




D. Trần Bình Trọng 

Câu 15:  Ngày 7/5/1954, quân và dân ta đã đánh bại Pháp tại chiến dịch 


A. Biên giới

B. Điện Biên Phủ
C. Việt Bắc Thu Đông

D. Tây Bắc 
Câu 16: Thế kỉ thứ III trước Công nguyên, Thục Phán lãnh đạo nhân dân chống quân xâm lược 


A. Triệu Đà     
B. Tần  

C. Nam Hán

D. Tống  

Câu 17: Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập và chỉ huy trong một khu rừng thuộc tỉnh


A. Cao Bằng 

B. Lạng Sơn

C. Điện Biên

D. Lào Cai

Câu 18: “Ma túy là những chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, khi xâm nhập vào cơ thể con người có tác dụng làm thay đổi ý thức và trí tuệ, làm cho con người lệ thuộc vào nó”, đó là khái niệm (hay quan điểm) của 


A. Từ điển Tiếng Việt




B. Liên Hợp Quốc


C. Luật Phòng, chống ma túy của nước ta

D. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

Câu 19: Tháng 9/1858, Pháp nổ súng xâm lược nước ta (lần thứ nhất) tại 


A. Hà Nội 

B. Huế


C. Đà Nẵng


D. Sài Gòn 

Câu 20: Năm 542, Lý Bí lật đổ nhà Lương, lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam Đế và đặt Quốc hiệu là 


A. Văn Lang

B. Âu Lạc

C. Vạn Xuân

D. Đại Việt 

Câu 21: Sau khi Ngô Quyền lên ngôi vua, từ đó đất nước ta (từ TK X → TK XV) đã trãi qua các triều đại là: 


A. Đinh → Tiền Lê → Lý → Trần → Hồ → Lê Sơ 


B. Tiền Lê → Lý → Trần → Hồ → Lê Sơ → Đinh


C. Đinh → Tiền Lê → Lý → Lê Sơ → Trần → Hồ 


D. Tiền Lê → Đinh → Lý → Trần → Hồ → Lê Sơ 

Câu 22: Là nhựa thuốc phiện đông đặc, màu đen sẫm, không tan trong nước, được lấy từ vỏ quả thuốc phiện, chưa qua một lần chế biến nào, đó là


A. thuốc phiện sống
B. thuốc phiện chín
C. xái thuốc phiện
D. thuốc phiện y tế 
Câu 23: “Ngày Hội quốc phòng toàn dân” hằng năm là ngày 


A. 30 tháng 4 

B. 19 tháng 8 

C. 02 tháng 9 

D. 22 tháng 12

Câu 24: Trận đánh Phay khắc và Nà Ngần là chiến công đầu tiên của 


A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

B. Vệ quốc đoàn


C. Việt Nam giải phóng quân 



D. Quân giải phóng 

Câu 25: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công an nhân dân theo nguyên tắc: 


A. Tuyệt đối, trực tiếp về mặt tổ chức cán bộ

B. Tuyệt đối, trực tiếp về mặt chính trị 


C. Tuyệt đối, trực tiếp về mặt chiến lược

D. Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 

Câu 26: Khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo? 


A. Lý Thường Kiệt 





B. Trần Quốc Tuấn


C. Lê Lợi và Nguyễn Trãi




D. Quang Trung

Câu 27: Cách mạng Tháng 8 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, đây là Nhà nước 


A. dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á

B. xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới


C. xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Châu Á


D. dân chủ nhân dân đầu tiên ở Châu Á 

Câu 28: Ngày 15/01/1961, tại miền Nam Việt  Nam, các lực lượng vũ trang miền Nam được thống nhất với tên gọi chung là 


A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

B. Quân giải phóng 

C. Việt Nam giải phóng quân 




D.  Vệ quốc đoàn 

Câu 29: Chất Doping thuộc nhóm chất ma túy (gây)


A. an thần

B. kích thích

C. ảo giác 

D. an thần và ảo giác 

Câu 30:  Để phù hợp yêu cầu và nhiệm vụ chiến đấu của từng thời kỳ, từ ngày thành lập đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đổi tên theo thứ tự là:


A. Đội VNTTGPQ ( QĐ Quốc gia VN ( Vệ quốc đoàn ( VN Giải phóng quân ( QĐNDVN


B. Đội VNTTGPQ ( Vệ quốc đoàn ( VN Giải phóng quân ( QĐ Quốc gia VN ( QĐNDVN 


C. Đội VNTTGPQ ( VN Giải phóng quân ( QĐ Quốc gia VN ( Vệ quốc đoàn ( QĐNDVN


D. Đội VNTTGPQ ( VN Giải phóng quân ( Vệ quốc đoàn ( QĐ Quốc gia VN ( QĐNDVN 
Câu 31: Thuốc phiện y tế thuộc nhóm chất ma túy (gây)


A. an thần

B. kích thích

C. ảo giác 

D. kích thích và ảo giác 

Câu 32: "Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", Bác Hồ đã nói trong thời gian nào? 


A. Đọc Tuyên ngôn độc lập 


B. Kêu gọi toàn quốc kháng chiến 


C. Di chúc của Bác Hồ  


D. Khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945

Câu 33: Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân tỉnh Quảng Nam được Chính phủ trao tặng lá cờ thêu chữ vàng:


A. “Anh hùng bất khuất”


B. “Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ”


C. “Quyết chiến, quyết thắng”

D. “Dũng sĩ diệt Mỹ”
Câu 34: Người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an của nước ta hiện nay là 


A. Đại tướng Ngô Xuân Lịch


B. Đại tướng Phùng Quang Thanh


C. Đại tướng Trần Đại Quang

D. Thượng tướng Tô Lâm
Câu 35: “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, thực hiện toàn quân một ý chí”, đây thể hiện nét truyền thống vẻ vang nào của Quân đội nhân dân Việt Nam? 


A. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng


B. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng


C. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh


D. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế 

Câu 36: Thông thường quá trình nghiện ma túy được diễn ra như thế nào?


A. Sử dụng lần đầu ( Sử dụng thường xuyên ( Sử dụng do phụ thuộc ( Thỉnh thoảng sử dụng 


B. Sử dụng thường xuyên ( Thỉnh thoảng sử dụng ( Sử dụng do phụ thuộc


C. Thỉnh thoảng sử dụng (  Sử dụng thường xuyên ( Sử dụng do phụ thuộc   

D. Sử dụng lần đầu ( Thỉnh thoảng sử dụng ( Sử dụng thường xuyên ( Sử dụng do phụ thuộc 

Câu 37: Người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của nước ta là 


A. Đại tướng Trần văn Trà



B. Đại tướng Phùng Quang Thanh

C. Đại tướng Trần Đại Quang


D. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Câu 38: Lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều là truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước của ông cha ta. Cho biết tương quan lực lượng giữa quân của Quang Trung và quân Thanh: 


A. 10 vạn quân ↔ 30 vạn quân


B. 15 vạn quân ↔ 50 vạn quân 

C. 10 vạn quân ↔ 29 vạn quân  


D. 15 vạn quân ↔ 60 vạn quân
Câu 39: “Tôi muốn cưỡi con gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người”, đây là câu nói bất hủ của 


A. Triệu Thị Trinh 




B. Nguyễn Thị Bình


C. Nguyễn Thị Định




D. Hai Bà Trưng 
Câu 40: Ngày 15/01/1950, Hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam phải có ba tính chất: 


A. “Độc lập, tự chủ, tự cường”


B. “Mưu trí, cảnh giác, bí mật”


C. “Dân tộc, dân chủ, khoa học”


D. “Dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo”

- HẾT-
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